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BÁO CÁO  
TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 

1. Tập thể
	STT
	Tên tập thể
	Tóm tắt thành tích

	1
	KHOA ĐỘNG LỰC
	   *  Thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chuyên môn của đơn vị, trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 
Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là công tác giảng dạy và đào tạo nên luôn luôn nâng cao chất lượng giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo một cách liên tục, thường xuyên kiểm tra, dự giờ chuyên môn, chú trọng công tác đào tạo giáo viên dạy giỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với thực tế tại Doanh nghiệp và các chương trình đào tạo quốc tế, xây dựng được môi trường học tập thân thiện, hoà nhập với xu thế phát triển chung của công nghệ ô tô trên thế giới…
	Kết quả đạt được của Khoa: 01 giảng viên dạy giỏi đạt giải khuyến khích cấp Thành phố năm 2022; 01 giảng viên đạt giải nhì cấp Thành Phố năm 2023; 01 giảng viên đạt giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024; Hoàn thành đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo xếp loại xuất sắc; Hoàn thành bộ đề thi trắc nghiệm trên 3000 câu hỏi; Hoàn thành việc sắp xếp 20 xưởng đào tạo chuyên ngành; Hoàn chỉnh giáo trình đào tạo theo quy định, chất lượng người học không ngừng được nâng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
 Khoa Động lực rất chú trọng công tác học tập và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên. Kết quả: trình độ đội ngũ được nâng lên rất cao: 95% có trình độ thạc sĩ trở lên, trên 80% có trình độ ngoại ngữ cử nhân, 95% hoàn thành chứng chỉ nghề 3/5; trên 30% có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; trên 50% có trình độ Trung cấp tin học…
 	-   Khoa có 01 giảng viên dạy giỏi đạt giải khuyến khích cấp Thành phố năm 2022; 01 giảng viên đạt giải nhì cấp Thành Phố năm 2023; 01 giảng viên đạt giải khuyến khích Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024.
	-    Khoa Động lực từ năm 2013 với số lượng giảng viên là 12,  sĩ số là 500 sinh viên và hiện nay số lượng giảng viên là 25, với sĩ số gần 3000 sinh viên. 
	-    Khoa đã tham gia Hội thảo khoa học quốc tế từ năm 2019 - 2023 và có 15 bài viết của giảng viên đăng ở kỷ yếu trường. 
	-    Khoa Động lực có trên 10 bài báo đăng trên tạp chí: Tạp chí Springer, Tạp chí IEEE - Hoa Kỳ, Tạp chí Giao thông vận tải, tạp chí cơ khí…
-    Công tác hợp tác quốc tế: Khoa có mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn trong và ngoài nước như Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki (Nhật Bản), Vnpetro và nhận được sự tài trợ rất lớn của doanh nghiệp như Mitsubishi Việt Nam tặng xe Mitsubishi Outlander, Việt Nam Suzuki tặng xe Swift, xe motor 1.000cc, Vinfast tặng các động cơ làm mô hình học cụ, VnPetro tặng phòng sơn, công ty Hyundai Phú Lâm tặng 30 bộ ghế ngồi xe Hyundai Solati…với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. 
	-    Công tác hợp tác với doanh nghiệp: Khoa Động lực có mối quan hệ với 500 công ty, doanh nghiệp trên toàn quốc để giới thiệu cho sinh viên đến thực tập tốt nghiệp và giải quyết việc làm cho sinh viên như Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Vinfast, Ford, Nissan, Hyundai, Kia, Porsche, Mercedes, Trường Hải…
	-    Có 2 đề tài Startup Kite của sinh viên đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc 2021 – 2023.

* Có mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả hoặc có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ
Khoa Động lực đã tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, chế tạo nhiều mô hình dạy học có giá trị sử dụng cao có 05 đề tài: Thiết kế và thi công mô hình ô tô điện Tesla được kết nối và chẩn đoán qua máy tính_năm 2022; Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống mạng truyền thông trên ô tô_năm 2022; Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống điện ô tô_năm 2022; Thi công mô hình cắt bổ ô tô Lexus được chẩn đoán qua cổng gateway_năm 2022; Nghiên cứu và chế tạo mô hình ôtô BMW Series 3 ứng dụng hệ thống đánh pan bằng kết nối không dây_năm 2022. Trong đó, có 03 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc. 
	-    Khoa có 04 mô hình tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Cấp Thành phố, Cấp toàn quốc năm  2021, 2022. Kết quả như sau: 

	Đạt giải
	Tên mô hình
	Cơ quan ban hành quyết định

	Giải Nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2022
	Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống mạng truyền thông trên ô tô
	Quyết định số 22258/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

	Giải Nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc năm 2022
	Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống điện ô tô
	Quyết định số 963/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

	Giải khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2022
	Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống điện ô tô
	Quyết định số 22258/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

	Giải khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2022
	Thiết kế và thi công mô hình ô tô điện Tesla được kết nối và chẩn đoán qua máy tính
	Quyết định số 22258/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



* Khen thưởng 
	-    Khoa Động lực đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 2020 - 2023.
	-    Khoa Động lực đạt danh hiệu “Tập thể điển hình dân vận khéo” liên tục các năm từ 2020 - 2023 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	-    Khoa Động lực đạt danh hiệu “Tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” liên tục các năm từ 2020 - 2023 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.	
-    Giấy khen của Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho Ban chấp hành liên chi đoàn Khoa Động lực đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022.
- Danh hiệu tập thể lao động xuất xắc của chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM tặng cho Khoa Động lực - Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo quyết định khen thưởng số: 4653/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024.
 - Giấy khen của Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho Khoa Động lực đã đạt thành tích; “ Tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.
- Giấy khen của Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho Khoa Động lực đã đạt thành tích; “ Tập thể điển hình dân vận khéo” năm 2022.
	* Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện
- Vận động và quyên góp được nhiều thực phẩm ủng hộ nhân dân ở phường cư trú trong dịch Covid và hơn 300 tấm bạt, hơn 5 tấn quần áo cho đồng bào khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bão lũ năm 2024; Hàng năm vận động giáo viên và sinh viên giúp đỡ người khó khăn trong các dịp lễ tết
* Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường
+ Tập thể khoa Động lực luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo. 
+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng;
+ Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.
+ Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc chung của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng đơn vị văn hóa.



2. Cá nhân

	STT
	Tên cá nhân
	Tóm tắt thành tích

	1
	Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 06/11/1981
Chức vụ: Trưởng Khoa Động Lực
Điện thoại: 0903660165
	- Tóm tắt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2025:
+ Tham gia biên soạn 02 chuẩn đầu ra ngành Sơn tĩnh điện và ngành mạ cho Tổng cục dạy nghề năm 2020 nghiệm thu đạt kết quả tốt;
+ Tham gia Hội thi thiết bị tự làm các cấp năm 2022;
+ Tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa. Trong đó có 1 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế IEEE; 1 quyển sách về hệ thống lái ô tô và một số bài báo trên các tạp chí và hội thảo khoa học các trường, Viện…
+ Tham gia giảng dạy sinh viên có kết quả học tập cao
+ Hoàn thành tốt công tác điều hành khoa với gần 3000 sinh viên
+ Xây dựng được cho khoa đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ học vấn và chuyên môn cao
+ Thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài nước
+ Không  ngừng học tập và nâng cao trình độ như tham gia lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế, học ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Đức…)
- Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện:
+ Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Động lực với các doanh nghiệp và các tập đoàn trong và ngoài nước như: Porsche, Vinfast, Toyota Logitec, Honda Win, Mitsubishi, Mercedes, VnPetro……Vận động các doanh nghiệp tài trợ trang bị, vật tư và học bổng cho sinh viên trị giá gần 3 tỷ đồng;
+ Bên cạnh công tác chuyên môn tôi cũng rất chú trọng đến xây dựng nhân cách, kỹ năng của sinh viên thông qua các hoạt động xã hội như công tác mùa hè xanh, chủ nhật xanh của Thành đoàn, công tác cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, phong trào đền ơn đáp nghĩa như vận động và quyên góp được nhiều thực phẩm ủng hộ nhân dân ở phường cư trú trong dịch Covid và 5 tấn quần áo cho đồng bào khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bão lũ năm 2024; Hàng năm vận động giáo viên và sinh viên giúp đỡ người khó khăn trong các dịp lễ tết.
- Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường:
Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.
Bản thân có phẩm chất, đạo đức lối sống giản dị, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá nhân; không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Có tinh thần giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắn nêu chính kiến trong các cuộc họp, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, bản thân, gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Khen thưởng (Kê thành tích khen thưởng tiêu biểu, ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm và cơ quan ban hành quyết định khen thưởng) từ năm học 2019-2020 đến nay:
	Bằng Khen 
Thành Phố
	Quyết định số 3651/QĐUB ngày 22 tháng 10 năm 2021 của chủ tịch ủy Ban nhân dân TP.HCM

	Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2019-2020, 2020-2021)
	Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	Giấy khen của sở lao động thương binh và xã hội TP.HCM
	Đạt giải nhất hội thi thiết bị tự làm cấp thành phố năm 2022 (QĐ số 22258 QĐ-SLĐTBXH ngày 30/06/2022)

	Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
	Đạt giải Khuyến khích Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022; Quyết định số 594/QĐ – TCGDNN ngày 14 tháng 10 năm 2022

	Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2021-2022, 2022-2023)
	Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2019 -2020
	Quyết định số 1721/QĐ-GDĐT-VP ngày 21/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2020 -2021 
	Quyết định số 1785/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2021 - 2022
	Quyết định số 1970/QĐ-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2022 -2023
	Quyết định số 855/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2023 -2024
	Quyết định số 498/QĐ-LTT ngày 26/8/2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Giải thưởng Trần Đại Nghĩa
	Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
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	Họ và tên: Nguyễn Khắc Huân
Năm sinh: 03/10/1965
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0912102209
	- Tóm tắt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2025:
+ Tham gia biên soạn 02 chuẩn đầu ra ngành Sơn tĩnh điện và ngành mạ cho Tổng cục dạy nghề năm 2020 nghiệm thu đạt kết quả tốt;
+ Tham gia Hội thi thiết bị tự làm các cấp năm 2022;
+ Tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa. Trong đó có 1 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế IEEE;
- Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện:
+ Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Động lực với các doanh nghiệp và các tập đoàn trong và ngoài nước như: Porsche, Vinfast, Toyota Logitec, Honda Win, Mitsubishi, Mercedes, VnPetro……Vận động các doanh nghiệp tài trợ trang bị, vật tư và học bổng cho sinh viên trị giá hàng tỷ đồng;
+ Vận động và quyên góp được nhiều thực phẩm ủng hộ nhân dân ở phường cư trú trong dịch Covid và hơn 300 tấm bạt cho đồng bào khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bão lũ năm 2024;
+ Hàng năm vận động giáo viên và sinh viên giúp đỡ người khó khăn trong các dịp lễ tết.
- Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. 
+ Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, sinh viên.
+ Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. 
+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng;
+ Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.
+ Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc chung của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng đơn vị văn hóa.
- Khen thưởng (Kê thành tích khen thưởng tiêu biểu, ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm và cơ quan ban hành quyết định khen thưởng) từ năm học 2019-2020 đến nay:
+ 2021-2022, Giấy khen của sở lao động thương binh và xã hội TP.HCM. Đạt giải khuyến khích Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm Thành phố, năm 2022; Quyết định số 22258/QĐ – SLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022;
+ 2021-2022, Bằng khen của Bộ LĐTBXH, Đạt giải Nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022; Quyết định số 594/QĐ – TCGDNN ngày 14 tháng 10 năm 2022;
+ 2022-2023, Bằng Khen Thành Phố, Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2024 của chủ tịch ủy Ban nhân dân TP.HCM;
+ 2023 – 2024, Chiến sĩ thi đua Thành phố, Quyết định số 5047/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của chủ tịch ủy Ban nhân dân TP.HCM;
+ 2021-2022, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1970/QĐ-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
+ 2022 – 2023, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 855/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 
+ 2023 – 2024, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 498/QĐ-LTT ngày 26/8/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng LTT – Tp. HCM
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	Họ và tên: Võ Đắc Thịnh
Năm sinh: 16/01/1979
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Động Lực
Điện thoại: 0903869052
	- Tóm tắt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2025:
+ Tham gia biên soạn 02 chuẩn đầu ra ngành Sơn tĩnh điện và ngành mạ cho Tổng cục dạy nghề năm 2020 nghiệm thu đạt kết quả tốt;
+ Tham gia Hội thi thiết bị tự làm các cấp năm 2022;
+ Tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa. Tham gia viết bài hội thảo khoa học các trường;
+ Tham gia giảng dạy sinh viên có kết quả học tập cao;
+ Hoàn thành tốt công tác điều hành khoa với gần 3.000 sinh viên
+ Xây dựng được cho khoa đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ học vấn và chuyên môn cao;
+ Thiết lập mối quan hệ tốt với các công ty;
+ Không  ngừng học tập và nâng cao trình độ như tham gia lớp Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh) Đại Học Kinh tế Công Nghiệp Long An
- Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện:
+ Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Động lực với các doanh nghiệp và các tập đoàn trong và ngoài nước như: Porsche, Vinfast, Toyota Logitec, Honda Win, Mitsubishi, Mercedes, VnPetro……Cùng với ban lãnh đạo khoa vận động các doanh nghiệp tài trợ trang bị, vật tư và học bổng cho sinh viên trị giá gần 3 tỷ đồng;
+ Bên cạnh công tác chuyên môn tôi cũng rất chú trọng đến xây dựng nhân cách, kỹ năng của sinh viên thông qua các hoạt động xã hội như công tác mùa hè xanh, chủ nhật xanh của Thành đoàn, công tác cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, phong trào đền ơn đáp nghĩa như vận động và quyên góp được nhiều thực phẩm ủng hộ nhân dân ở phường cư trú trong dịch Covid; Hàng năm vận động giáo viên và sinh viên giúp đỡ người khó khăn trong các dịp lễ tết.
- Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường:
Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.
Bản thân có phẩm chất, đạo đức lối sống giản dị, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá nhân; không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Có tinh thần giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắn nêu chính kiến trong các cuộc họp, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, bản thân, gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Khen thưởng (Kê thành tích khen thưởng tiêu biểu, ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm và cơ quan ban hành quyết định khen thưởng) từ năm học 2019-2020 đến nay:
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2019-2020
	Quyết định số 656/QĐ-LTT-TC ngày 10/7/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021
	Quyết định số 649/QĐ-LTT-TC ngày 27/5/2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022
	Quyết định số 280/QĐ-LTT-TC ngày 26/5/2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023
	Quyết định số 841/QĐ-LTT-TC ngày 25/12/2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024
	Quyết định số 390/QĐ-LTT-TC ngày 11/7/2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2022-2023
	Quyết định số 855/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2023-2024
	Quyết định số 498/QĐ-LTT ngày 26/8/2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
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	Họ và tên: Nguyễn Hữu Mạnh
Năm sinh: 1980
Chức vụ: tổ trưởng
Điện thoại: 0983888291
	- Tóm tắt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2025:
+ Tham gia biên soạn 02 chuẩn đầu ra ngành Sơn tĩnh điện và ngành mạ cho Tổng cục dạy nghề năm 2020 nghiệm thu đạt kết quả tốt;
+ Tham gia Hội thi thiết bị tự làm các cấp năm 2022;
+ Tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế. Trong đó có các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế IEEE, Springer, ECRTD-UK … một số bài báo trên các tạp chí trong nước, hội thảo khoa học các trường.
+ Tham gia giảng dạy sinh viên có kết quả học tập cao
+ Không  ngừng học tập và nâng cao trình độ : hoàn thiện chương trình Tiến sĩ ngành cơ khí động lực
- Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện:
+ Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Động lực với các doanh nghiệp và các tập đoàn trong và ngoài nước như: Toyota, Honda, Mitsubishi, Mercedes, VnPetro……
+ Bên cạnh công tác chuyên môn tôi cũng rất chú trọng đến xây dựng nhân cách, kỹ năng của sinh viên thông qua các hoạt động xã hội như công tác mùa hè xanh, chủ nhật xanh của Thành đoàn, công tác cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm vận động giáo viên và sinh viên giúp đỡ người khó khăn trong các dịp lễ tết.
- Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường:
Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.
Bản thân có phẩm chất, đạo đức lối sống giản dị, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá nhân, bản thân, gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Khen thưởng (Kê thành tích khen thưởng tiêu biểu, ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm và cơ quan ban hành quyết định khen thưởng) từ năm học 2019-2020 đến nay:
- Năm 2019 – 2020 Đạt giải nhì hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI“ Mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ thống IoT”. QĐ số 1295/QĐ-LĐTBXH, ngày 12 tháng 09 năm 2019.
- Năm 2022 – 2023 Đạt giải nhất hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII “ Mô hình hệ thống điện trên ô tô “.QĐ số 963/ QĐ-LĐTBXH, ngày 14 tháng 10 năm 2022.
- Năm 2020 – 2021 Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành, “ Nghiên cứu thi công hộp đánh Pan điều khiển từ máy tính dùng phần mềm LabVIEW”.QĐ số 1783/ QĐ-SGDĐT, ngày 20 tháng 08 năm 2021.
- Năm 2021 – 2022 Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành, “ Thiết kế mô hình hệ thống lái bốn bánh dẫn hướng trên ô tô”. QĐ số 1969 QĐ-SGĐT, ngày 03 tháng 08 năm 2022.
- Năm 2022 –  2023 Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành, “ Nghiên cứu thi công bộ tạo Pan được điều khiển từ máy tính”. QĐ số 843/ QĐ-SGDĐT, ngày 10 tháng 04 năm 2024.
- Năm 2021 – 2022; 2022-2023 Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố, “ Mô hình hệ thống điện trên ô tô”. QĐ số 522/ QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 15 tháng 02 năm 2024.
- Năm 2023 –  2024 Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố, “Nghiên cứu thi công mô hình Bộ điều khiển hệ thống lái bốn bánh dẫn hướng”. QĐ ố 1164 /QĐ-UBND , ngày 27 tháng 03 năm 2025.
- Năm 2020 – 2021: công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 1785/QĐ-SGDĐT, ngày 20 tháng 08 năm 2021.
- Năm 2021 – 2022: công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 1970/QĐ-SGDĐT , ngày 03 tháng 08 năm 2022.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí minh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022. QĐ số 255/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 19 tháng 01 năm 2024.
- Năm 2023 – 2024: công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, QĐ số 498/ QĐ-LTT, ngày 26 tháng 08 năm 2024. 
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	Họ tên: Bùi Trọng Tân
Sinh ngày, tháng, năm: 17/07/1992                    Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0974244739
	- Tóm tắt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2025
· 1. Giáo viên đạt giải ba hội thi thiết kế dạy học trực tuyến trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 số 1075/QĐ-LTT-ĐT ngày 12/10/2021.
· Giáo viên đạt giải ba hội giảng cấp khoa năm học 2021 số 1428/QĐ-LTT-TC ngày 06/12/2021
· Quyết định công nhận sáng kiến số 200_73/GCN-LTT ngày 14 tháng 4 năm 2022.
· Quyết định công nhận sáng kiến số 443_65/XN-LTT ngày 08 tháng 07 năm 2024.
· Giáo viên đạt giải nhất hội thi thiết bị tự làm toàn quốc 2022 (QĐ số 963/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2022)
· Giáo viên đạt giải khuyến khích hội thi thiết bị tự làm cấp thành phố năm 2022 (QĐ số 22258 QĐ-SLĐTBXH ngày 20/06/2022)
· Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024 ( QĐ số 498/QĐ-LTT ngày 26/8/2024
- Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của Trường
· Tuyệt đối chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
· Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
· Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
· Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ thông tin, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
· Có ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.
· Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.
· Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức của nhà giáo.
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	- Đạt giải hội thi thiết bị tự làm 
+ Giải nhất hội thi thiết bị tự làm cấp trường năm 2021. Thiết bị “ Mô hình ô tô điện Tesla được kết nối và chẩn đoán bằng wifi hoặc 3G trên Smartphone”, QĐ 935/QĐ-LTT-TC ngày 30/12/2022
+ Giải ba hội thi thiết bị tự làm cấp trường năm 2021. Thiết bị “ Mô hình hệ thống điện ô tô”. QĐ 935/QĐ – LTT-TC ngày 30/12/2022
+ Giải khuyến khích hội thi thiết bị tự làm cấp thành phố 2022. Thiết bị “ Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống điện ô tô”. QĐ 22258/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/06/2022
+ Giải khuyến khích hội thi thiết bị tự làm cấp thành phố 2022. Thiết bị “ Thiết kế và thi công mô hình ô tô điện Tesla được kết nối và chẩn đoán qua máy tính ”.QĐ 22258/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/06/2022
+ Giải nhất hội thi thiết bị tự làm cấp toàn quốc lần thứ VII năm 2022 Thiết bị “ Mô hình hệ thống điện ô tô” QĐ 963/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2022
+ Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp nghành nằm 2021-2022 QĐ 535/ ngày 10/11/2022.
+ Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố 2021,2022 QĐ 64 ngày 21/02/2024.
· +Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở 2023-2024. QĐ 381/QĐ LTT



Danh sách trên có 01 tập thể và 07 cá nhân.
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